
                                               

PHỤ LỤC I 

Bảng tổng hợp các thang đo của các khái niệm nghiên cứu 

 

Thang đo Thành phần Mã biến Biến quan sát 

Vốn xã hội khía cạnh cấu trúc 

(Social capital - Structural 

dimension) 

 

(Chang & Chuang, 2011; Chiu & 

ctg., 2006) 

 

 

 

Mối quan hệ 

tương tác xã hội 

(Social 

interaction ties) 

SCS1 Tôi duy trì mối quan hệ xã hội chặt chẽ với một số thành viên trong cộng đồng ảo 

SCS2 Tôi dành nhiều thời gian tương tác với một số thành viên trong cộng đồng ảo 

SCS3 Tôi thường xuyên giao tiếp với một số thành viên trong cộng đồng ảo 

SCS4 Riêng bản thân tôi, tôi biết một số thành viên trong cộng đồng ảo 

SCS5 Tôi quan tâm đến việc tham gia vào cộng đồng ảo 

 

Vốn xã hội khía cạnh mối quan hệ 

(Social capital - Relational 

dimension) 

 

(Chang & Chuang, 2011; Chiu & 

ctg., 2006) 

Niềm tin  

(Trust) 

SCR1 Các thành viên trong cộng đồng ảo sẽ giúp đỡ các thành viên khác 

SCR2 Các thành viên trong cộng đồng ảo luôn trung thực với nhau 

Tính tương hỗ  

(Reciprocity) 

SCR3 Thật công bằng khi giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng ảo 

SCR4 Tôi tin rằng các thành viên trong cộng đồng ảo sẽ giúp tôi nếu tôi cần  

Tính nhận biết  

(Identification) 

SCR5 Tôi cảm thấy mình thuộc về cộng đồng ảo 

SCR6 Tôi cảm thấy gần gũi trong cộng đồng ảo 

SCR7 Tôi tự hào là một thành viên của cộng đồng ảo 

Vốn xã hội khía cạnh nhận thức  

(Social capital - Cognitive 

dimension) 

 

(Chang & Chuang, 2011; Chiu & 

ctg., 2006) 

Ngôn ngữ chung  

(Shared 

language) 

SCC1 Các thành viên trong cộng đồng ảo sử dụng các thuật ngữ phổ biến và dễ hiểu 

SCC2 
Các thành viên trong cộng đồng ảo thường viết các bài review và bài post rất dễ 

hiểu 

Tầm nhìn chung  

(Shared vision) 
SCC3 

Các thành viên trong cộng đồng ảo có chung mục tiêu giúp đỡ các thành viên khác 

trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn 

SCC4 Các thành viên trong cộng đồng ảo có cùng mục tiêu học hỏi lẫn nhau 
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SCC5 Các thành viên trong cộng đồng ảo đều nghĩ họ rất vui khi giúp đỡ người khác 

Hành vi chia sẻ kiến thức  

(Knowledge sharing behaviour) 

 

(Kang & ctg., 2008; Masa’deh & 

ctg., 2016) 

  
KSB1 

Việc chia sẻ kiến thức với những thành viên khác trong cùng tổ chức là việc làm có 

giá trị 

KSB2 Việc chia sẻ kiến thức với những thành viên khác trong tổ chức là việc làm có lợi 

KSB3 Tổ chức hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức 

KSB4 Kiến thức trong tổ chức được chia sẻ chính thức qua những hệ thống thông tin 

KSB5 Có nhiều cơ hội để chia sẻ kiến thức trong tổ chức 

KSB6 Thật dễ dàng để tìm được người có kiến thức và thông tin mà tôi cần 

KSB7 Tôi sẵn sàng chia sẻ kiến thức, thông tin và kinh nghiệm từ bản thân của mình 

KSB8 
Tôi sẵn sàng chia sẻ kiến thức, thông tin và kinh nghiệm mà bản thân lĩnh hội từ bài 

học 

KSB9 Tôi sẵn sàng chia sẻ tài liệu của mình với các đồng nghiệp khác 

Kết quả học tập  

(Learning performance) 

 

(Blasco-Arcas & ctg., 2013; 

Masa’deh & ctg., 2016) 

  

  

  

  

  LP1 Chia sẻ kiến thức với các thành viên khác trong tổ chức làm cải thiện hiệu quả công 

việc của tôi 

LP2 Chia sẻ kiến thức với các thành viên khác trong tổ chức giúp tôi giải quyết những 

khó khăn trong công việc 

LP3 Chia sẻ kiến thức với các thành viên khác trong tổ chức giúp tôi hoàn thành mục 

tiêu công việc 

LP4 Chia sẻ kiến thức với các thành viên khác trong tổ chức giúp tôi mở rộng kiến thức 

LP5 Chia sẻ kiến thức đã giúp tôi hiểu rõ hơn về bài học trong lớp 

Kỳ vọng của cá nhân về kết quả 

đạt được 

  
POE1 Chia sẻ kiến thức giúp tôi kết bạn với các thành viên khác trong cộng đồng ảo 
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(Personal outcome expectations) 

 

(Chang & Chuang, 2011; Chiu & 

ctg., 2006) 

POE2 Chia sẻ kiến thức sẽ mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc 

POE3 Chia sẻ kiến thức có thể xây dựng danh tiếng của tôi trong cộng đồng ảo 

POE4 Chia sẻ kiến thức sẽ mang lại cho tôi cảm giác mãn nguyện và tự hào 

POE5 
Chia sẻ kiến thức giúp tôi có cơ hội kết bạn với những thành viên giỏi và xuất sắc 

trong cộng đồng ảo 

POE6 Tôi nhận được sự tôn trọng từ người khác khi tham gia vào cộng đồng ảo 

POE7 
Tôi cảm thấy bản thân mình đóng vai trò quan trọng khi tôi tham gia chia sẻ kiến 

thức trong cộng đồng ảo 

POE8 
Tham gia vào cộng đồng ảo có thể nâng cao danh tiếng của tôi trong lĩnh vực 

chuyên môn 

POE9 
Khi cộng đồng ảo biết được danh tiếng của tôi, tôi có thể nhận được nhiều lời khen 

và sự phản hồi về mình 

POE10 Tôi sẵn sàng giúp đỡ các thành viên khác trong cộng đồng ảo 

POE11 
Tôi rất vui khi hỗ trợ và giúp đỡ các thành viên khác để cùng giải quyết các vấn đề 

trong cộng đồng ảo 

POE12 
Tôi thích giúp đỡ các thành viên khác trong cộng đồng ảo vì nó mang lại uy tín cho 

tôi 

Kỳ vọng của cộng đồng về kết quả 

đạt được 

(Community-related outcome 

expectations)  

(Chiu & ctg., 2006) 

  
CROX1 

Việc chia sẻ kiến thức của tôi sẽ góp phần mang đến sự thành công trong việc thực 

hiện chức năng của cộng đồng ảo 

CROX2 
Việc chia sẻ kiến thức của tôi sẽ giúp cộng đồng ảo tiếp tục hoạt động trong tương 

lai 

CROX3 
Việc chia sẻ kiến thức của tôi sẽ giúp cộng đồng ảo tích lũy hoặc làm giàu thêm 

kiến thức, thông tin và kinh nghiệm 
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CROX4 Chia sẻ kiến thức của tôi góp phần thúc đẩy cộng đồng ảo phát triển 

Sự tham gia của cá nhân 

(Participant involvement) 

(Chang & Chuang, 2011) 

  PI1 Tôi muốn tham gia vào cộng đồng ảo 

PI2 Tôi rất vui và thú vị khi tham gia vào cộng đồng ảo 

PI3 Tham gia vào cộng đồng ảo có thể giúp tôi thể hiện tôi là ai 

PI4 Thật quan trọng để tôi tham gia vào cộng đồng ảo 

 


